
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN THUẬN

   
Số:        /PA- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Thuận, ngày       tháng 5 năm 2026

PHƯƠNG ÁN
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, xã Tân Thuận

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai 

và Luật đê điều ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều;

Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận xây dựng phương án phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 như sau:

I. Đánh giá tình hình
1.  Vị trí địa lý
* Xã Tân Thuận nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Hưng Yên, có ranh giới 

tiếp giáp với các địa phương như sau: Phía Bắc và phía Đông giáp xã Vũ Thư, 
phía Tây, Tây bắc và Tây nam giáp với tỉnh Ninh Bình, có ranh giới tự nhiên là 
Sông Hồng.

* Đặc điểm giao thông và liên kết vùng:
- Xã Tân Thuận có hệ thống giao thông tương đối đồng bộ, với các tuyến 

giao thông huyết mạch như Quốc lộ 10, tuyến đường tránh chạy qua địa bàn, 
đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông liên vùng. Đây là các trục 
giao thông chính giúp liên kết xã với các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa 
lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và các địa phương lân cận.

- Bên cạnh đó, hệ thống đường trục chính, đường liên liên xã và các tuyến 
giao thông nội bộ trên địa bàn được đầu tư, nâng cấp từng bước, góp phần nâng 
cao khả năng lưu thông hàng hóa, đi lại của Nhân dân, đồng thời tạo điều kiện 
thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

- Với vị trí nằm trên các tuyến giao thông quan trọng, xã Tân Thuận có lợi 
thế trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đồng thời, đây cũng là khu vực 
trung chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_Kh%C3%AA,_H%C6%B0ng_Y%C3%AAn
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phát triển và nâng cao vai trò của địa phương trong mạng lưới phát triển chung 
của tỉnh Hưng Yên và khu vực lân cận.

2. Địa hình, khí hậu
Địa hình của xã Tân Thuận tương đối bằng phẳng. Độ cao trung bình so 

với mặt nước biển trên 2 m; đất đai được hình thành chủ yếu do phù sa của sông 
Hồng, thuận lợi để phát triển nông nghiệp.

Khí hậu: theo số liệu thống kê nhiều năm thấy những tháng có nhiệt độ cao 
kèm theo mưa lớn tập trung vào tháng 6, tháng 7 đây cũng là tháng có nền nhiệt 
cao (nhiệt độ từ 35370C), tháng có nhiệt độ thấp kéo dài là tháng 12 và tháng 1 
(nhiệt độ xuống dưới 10 0C) và kèm theo sương muối. Những hiện tượng cá biệt 
trên thường làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển đến cây trồng như 
làm úng lụt, làm chết lúa. Sương muối làm giảm giảm năng xuất cây trồng.

3. Hệ thống thủy lợi, đê điều
Hệ thống thủy lợi: xã Tân Thuận có hệ thống sông ngòi khá phong phú, xã 

Tân Thuận nằm ngay cạnh sông Hồng, và hệ thống kênh trục như Kênh Kiến 
Giang, Việt Thắng, Tân Lập… và các sông trục nội đồng; 02 trạm bơm tưới tiêu 
kết hợp do Xí nghiệp KTCTTL, HTXNN Tự Tân quản lý, 11 trạm bơm do các 
HTX quản lý.

Hệ thống đê Tả Tân Thuận: Tổng chiều dài đê qua địa bàn xã 16,42 km 
trong đó có 7,32km đê tả Hồng Hà II, 9,1km đê bối chạy qua các thôn Đại An, 
Phù Sa, Tăng Bổng, Trà Khê, Bổng Điền Nam, Bổng Điền Bắc, Tân Đệ, 
Thượng Xuân, Bách Tính, Liên Hồng, Trung Hoà, Thuận Nghiệp. 01 kè lát mái 
trọng điểm xung yếu cấp xã (kè Đại An), 07 điếm canh đê, 03 cống và 01 trạm 
bơm qua đê. Tuyến đê đi qua địa phận xã Tân Thuận chỉ đủ sức chống chọi với 
mức lũ bão vừa phải. Trường hợp bất lợi nhất khi có lũ bão lớn trùng hợp các 
trọng điểm xung yếu cấp xã gặp khó khăn như: Kè Đại An tại K165+850 – 
K166+100 Đê tả Hồng Hà II; tuyến đê bối Bách Thuận – Tân Lập dài 9,1km.

4. Đất đai và dân số 
Đất đai: tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 2.210,64 ha; đất nông nghiệp 

là 1.435,6 ha, đất phi nông nghiệp là 772,59 ha (theo số liệu kiểm kê 2025).
Về dân số: Tổng số hộ dân trên địa bàn xã là 7.935 hộ, tổng số dân 29.217 

người (trong đó trẻ em dưới 16 tuổi là 6.428 người, 6.415 người già từ 65 tuổi 
trở lên, 895 người khuyết tật, 166 hộ nghèo, 107 hộ cận nghèo, 369 phụ nữ đang 
mang thai và cho con bú dưới 12 tháng).

5. Phát triển sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp.
- Sản xuất nông nghiệp: 
Tổng diện tích trồng lúa khoảng: 540 ha/năm (năng suất bình quân 

khoảng 105 tạ/ha/năm trở lên), diện tích cây màu: 1.440 ha/năm. Cơ cấy cây 
trồng chuyển dịch tích cực, các vùng sản xuất hiệu quả như:  vùng trồng quất 
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Phú Lễ, vùng hoa, cây cảnh khu vực Bách Thuận, Tân Lập. 
Về chăn nuôi: Duy trì ổn định tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã với số 

lượng: 123 con trâu bò, 13.200 con lợn, gia cầm 30.424 con.
- Tình hình phát triển doanh nghiệp (43 doanh nghiệp) và các cở sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn xã Tân Thuận có những bước tiến tích cực thuộc các 
lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Các doanh nghiệp không chỉ đóng góp về 
mặt tài chính mà còn là hạt nhân thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao đời 
sống cho Nhân dân.

6. Các cơ sở hạ tầng khác
- Công trình công cộng:  Trụ sở các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND xã, 

trường học, trạm y tế, công trình tôn giáo, trụ sở các cơ quan đóng trên địa bàn xã.
- Nhà ở: phần lớn là nhà kiên cố bằng bê tông cốt thép và một số là kết cấu 

gỗ mái ngói và những ngôi nhà xây 2 và 3 tầng theo kiến trúc hiện đại.
- Hệ thống giao thông: đã được cứng hoá, đáp ứng nhân dân phục vụ đi lại, 

sản xuất, phòng chống thiên tai...
- Hệ thống đường điện: Toàn bộ trạm biến áp, các hệ thống đường dây 

trung áp, hạ áp, công tơ đo đếm còn sử dụng tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của 
ngành điện, đáp ứng cấp điện và cách ly an toàn.

- Hệ thống thông tin liên lạc: 01 đài truyền thanh với 95 cụm, 190 loa phát 
sóng đến các thôn, mạng lưới bưu chính - viễn thông đảm bảo nhu cầu thông tin 
liên lạc. 

II. Đánh giá tình hình mưa, lũ, bão áp thấp nhiệt đới năm 2025, nhận 
định tình hình thời tiết năm 2026

1. Đánh giá tình hình mưa, lũ, bão áp thấp nhiệt đới năm 2025
Năm 2025, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp. Địa bàn tỉnh Hưng Yên 

chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của 04 cơn bão và 01 ATNĐ, cao hơn 
TBNN. Tổng lượng mưa từ tháng 5 đến hết tháng 11 các nơi từ 1425 - 2058mm, 
ở mức cao hơn TBNN. Trong đó có cơn bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp địa bàn xã, 
gây ngập úng 95 ha lúa, 203 ha rau màu bị ảnh hưởng;  Ngoài ra xã Tân Thuận 
ảnh hưởng của mực nước sông Hồng lên báo động I (từ ngày 01/10/2025 đến 
ngày 05/10/2025), mực nước dâng nhanh trong thời gian ngắn, có thể gây nguy 
hiểm đến hệ thống đê điều trên địa bàn xã.

2. Nhận định tình hình thời tiết năm 2026
Qua diễn biến thiên tai từ đầu năm đến nay, có thể thấy, thiên tai năm 

2026 sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Năm 2026 dự báo tiếp tục là nắng 
nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Năm 2026, dự báo có khoảng 12 - 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt 
động trên Biển Đông. Trong đó, số lượng cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất 
liền Việt Nam có khả năng tương đương trung bình nhiều năm, khoảng 5 - 7 
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cơn. Dù số lượng ít hơn năm 2025, nhưng bão năm 2026 được cảnh báo có 
cường độ mạnh, diễn biến khó lường và nguy cơ xuất hiện siêu bão.

III. Đánh giá năng lực phòng, chống và ứng phó của cộng đồng
1. Nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống thiên tai
- Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã (BCH PTDS);
- Thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai xã (440 người) trong đó 

lực lượng Công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, cán bộ các cơ quan và đoàn 
viên thanh niên là lực lượng chủ yếu trong công tác PCTT&TKCN, hàng năm 
có kế hoạch tập huấn, diễn tập PCTT &TKCN nhằm rèn luyện kỹ năng, tăng 
cường khả năng ứng cứu trong thiên tai.

- Lực lượng cứu hộ, cứu nạn xã bao gồm: quân sự, công an, y tế, đoàn 
thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ….Công tác cứu hộ, cứu nạn phải phối hợp 
chặt chẽ giữa các lực lượng TKCN của xã.

- Lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều (gọi tắt là lực lượng canh 
coi). Lực lượng này do trưởng thôn, trưởng điếm lập danh sách gửi BCH PTDS 
xã tham mưu quyết định huy động lực lượng canh coi. 

2. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị
- Vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống, ứng 

phó thiên tai cơ bản đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. 
(Thông qua việc hợp đồng trưng dụng khi có tình huống xảy ra): 6.000 m3 đất, 181 
m3 đá hộc; cát đen 300 m3 (Hợp đồng với các chủ bãi vật liệu); 21.200 bao tải 
(19.200 bao giao cho các thôn, 2.000 bao dự trữ trong kho UBND xã) và 1.000 m2 

bạt; huy động trong dân 400 xe thồ hoặc xe rùa, 500 quốc xẻng, 500 đèn pin (các 
thôn lập danh sách các hộ có dụng cụ: xe thồ, quang gánh, cuốc, xẻng, dao, đèn 
pin và sẵn sàng tập kết, huy động được khi có thiên tai xảy ra. Khi có lệnh của Ban 
chỉ huy PTDS xã vật tư được tập kết tại các điếm canh coi).

 - Phương tiện (Văn phòng HĐND và UBND xã có hợp đồng với các đơn 
vị): 10 xe cơ giới các loại; 08 máy phát điện; máy xúc 02 xe; 05 loa cầm tay 
(Công an xã, BCH Quân sự xã chuẩn bị) 

3. Đánh giá mức độ nhận thức về rủi ro thiên tai của người dân
Nhìn chung người dân nhận thức được mức độ gây ra của thiên tai là rất 

lớn nên có ý thức chủ động phòng, chống và tích cực tham gia các hoạt động 
quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng, nhằm góp phần giảm nhẹ thiệt hại khi 
thiên tai xảy ra.

IV. Phương án ứng phó với các tình huống thiên tai
BCH PTDS xã tuyên truyền sự chỉ đạo của các cấp tới nhân dân để mọi 

người chủ động phòng, chống từ xa là chính. Tuyên truyền việc phòng, chống 
các loại hình thiên tai từ xa là biện pháp thiết thực và hiệu quả nhất trong việc 
giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Mỗi gia đình, đơn vị cần chủ động các 
nhu yếu phẩm cần thiết phòng, chống khi có tình huống xảy ra.
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1. Ứng phó với Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, mưa lớn ngập úng 
1.1. Kịch bản ứng phó với Bão, siêu bão
1.1.1 Trước bão
- BCH PTDS phải thường xuyên cập nhật tin bão (Vị trí, hướng di chuyển, 

cấp gió...) và phát trên hệ thống phát thanh để nhân dân chủ động chằng chống 
nhà cửa, triển khai chống bão.

- Các đơn vị triển khai phương án và kiểm tra công tác phòng chống, đặc 
biệt lưu ý các tình huống bão mạnh, siêu bão; gia cố chằng chống nhà cửa, cắt 
tỉa cành cây. Các Hợp tác xã NN tuyên truyền để người dân tranh thủ thu hoạch 
các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đến kỳ thu hoạch; giải tỏa dòng chảy trên 
hệ thống kênh trục được giao quản lý, rút nước phòng úng.

- Công trình đang xây dựng và nhà yếu phải được triển khai phương án 
bảo vệ, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn

- Ở trường học, trụ sở ... phải được triển khai phương án bảo đảm an toàn 
cho người và tài sản. 

- Phương án chằng chống nhà cửa, công trình công cộng, cắt tỉa cành 
cây…, di dời nhà yếu, xuống cấp đến nơi an toàn phải hoàn xong trước 12h khi 
bão đổ bộ vào địa bàn.

- Công an xã, phân công lực lượng an ninh, bảo vệ an toàn tài sản của nhà 
nước, của nhân dân, đề phòng kẻ gian lợi dụng mưa bão lấy cắp tài sản.

- Trạm y tế xã: Chuẩn bị nhân lực, thuốc men, trang thiết bị y tế, phương 
tiện sẵn sàng đáp ứng cho cấp cứu, vận chuyển, điều trị và phòng chống dịch 
bệnh khi có bão xảy ra.

- Ban chỉ huy quân sự, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế: Bố 
trí lực lượng sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị như ô tô, xe tải, 
thiết bị thông tin liên lạc và các trang thiết bị khác để tham gia sơ tán, di dời 
dân, tìm kiếm cứu nạn. 

1.1.2 Trong bão
   - BCH PTDS giữ thông tin liên lạc, nắm bắt mọi diễn biến. Các đồng chí 

thành viên BCH PTDS xã được phân công phụ trách các thôn thường trực tại cơ sở.
   - Nhân dân: nên ở trong nhà, nơi trú ẩn, không đi ra ngoài, không ẩn nấp 

dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ; đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, 
các vật gió thổi bay, điện giật. Thông tin kịp thời, chính xác tình trạng nguy 
hiểm khi cần cứu hộ, cứu nạn.

- Sẵn sàng lực lượng xung kích để triển khai cứu hộ, cứu nạn ngay khi 
nhận được thông tin về tình huống khẩn cấp.

 1.1.3 Sau bão
   - Nhân dân: Kiểm tra lại nhà ở, các thiết bị trước khi sử dụng; khẩn trương 

khắc phục hậu quả, ổn đinh đời sống, khôi phục sản xuất; thống kê thiệt hại, báo 
cáo kịp thời, chính xác với thôn. Tham gia dập dịch và xử lý ô nhiễm môi 
trường (nếu xảy ra).

   - Các đơn vị nhanh chóng tổ chức kiểm tra thống kê mức độ thiệt hại và tổ 
chức ngay việc cứu thương, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân do thiên tai gây ra.
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   - Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan: Phân công lực lượng giải 
toả, ưu tiên giải toả ngay các tuyến đường giao thông chính. 

- Các Hợp tác xã nông nghiệp phối hợp với Xí nghiệp KTCTTL Vũ Thư 
giải tỏa dòng chảy trên các trục kênh tiêu, đảm bảo tiêu thoát nước nhanh.

- Tổ chức xử lý khắc phục các công trình đê điều, công trình phục vụ sản 
xuất, sinh hoạt, thông tin liên lạc, trạm xá, các trung tâm chỉ huy, trường học.

- Đường dây điện thoại, điện cao thế, hạ thế bị đứt, đường dây đi qua địa 
bàn xãphải có trách nhiệm bảo vệ, quản lý để giúp cho việc xử lý khắc phục 
được nhanh chóng và không gây tốn kém.

- Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời thống kê thiệt 
hại, giải quyết các chính sách hỗ trợ đối với vùng bị thiệt hại, gia đình bị thiệt 
hại và tuyên truyền kêu gọi cứu trợ nhân đạo, từ thiện để nhanh chóng ổn định 
đời sống nhân dân.

1.2 Kịch bản ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập úng
- Tăng cường trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, 

mưa, úng.
- Đài truyền thanh xã đưa tin kịp thời về mưa, úng và công tác chỉ đạo.
- BCHPTDS xã xác định các khu vực trũng, bị ngập sâu để tập trung huy 

động lực lượng, phương tiện, vật tư để chống úng, giảm thiểu thiệt hại về người, 
tài sản.

- Các HTXNN phối hợp với các Xí nghiệp KTCTTL Vũ Thư kiểm tra, 
đánh giá tình hình và tổ chức thực hiện các biện pháp tiêu úng theo phương án 
phòng chống úng của UBND xã.

- Các thôn:
+ Triển khai lực lượng khơi thông dòng chảy, huy động máy bơm để bơm 

chống úng, đảm bảo kịp thời không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
+ Tuyên truyền vận động nhân dân tập trung khơi thông dòng chảy trong 

khu dân cư, vệ sinh sạch sẽ các khu chăn nuôi, tuyệt đối không để gây ô nhiễm 
môi trường. Sử dụng nước sạch tiết kiệm, phòng khi thiếu nước sạch trong thời 
gian bị ngập úng kéo dài.

+ Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất. Trường hợp bị mất lúa 
do mưa úng gây ra được phép gieo cấy lại trong khung thời vụ cho phép hoặc 
chuyển sang trồng rau màu, có kế hoạch dự trù giống lúa và giống các loại cây 
trồng khác đề phòng úng, ngập đầu vụ gây mất mùa.

1.3. Kịch bản ứng phó với lũ trên sông Hồng
Trước khi lũ về tuyên truyền nhân dân và các hộ sản xuất kinh doanh ở 

ven sông chủ động di dời tài sản đến nơi an toàn.
 Trung tâm chỉ huy: Đặt tại UBND xã;
a. Khi có Công điện của BCH PTDS xã ra lệnh báo động trên sông Hồng, 

UBND xã bố trí lực lượng canh coi, đảm bảo 12người/1điếm, trong đó có 1 



7

trưởng điếm, chế độ tuần tra canh gác theo quy định Thông tư số 01/2009/TT-
BNN của Bộ Nông nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố đê điều, 
phương án bố trí cụ thể:

- Báo động số 1: Lực lượng canh coi mỗi điếm bố trí ban ngày 02 người, 
ban đêm 04 người. Tổ chức cắm vè điểm xung yếu (Kè Đại An)

- Báo động số 2: Lực lượng canh coi mỗi điếm bố trí ban ngày 04 người, 
ban đêm 06 người.

- Báo động số 3: Lực lượng canh coi mỗi điếm bố trí ban ngày 06 người, 
ban đêm 12 người.

- Từ báo động số 3 các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PTDS xã được 
phân công phụ trách các thôn có mặt trên đê thường trực tại các điếm gác nước. 

b. Trong trường hợp nước sông lên cao nguy cơ ảnh hưởng đến trọng điểm 
xung yếu kè Đại An K165+850 – K166+100 Đê tả Hồng Hà II, tuyến đê bối Bách 
Thuận – Tân Lập dài 9,1km đã có phương án cụ thể của ngành chuyên môn.

c. Sau khi nước rút
Tổ chức kiểm tra đánh giá công trình đê điều từ đó đưa ra các biện pháp 

xử lý các sự cố đê điều, thu tre cắm vè bảo quản theo quy định
1.4. Kịch bản ứng phó với bão, lũ, mưa lớn ngập úng
Công tác ứng phó: áp dụng giống như công tác ứng phó với bão, lũ
Bố trí lực lượng canh coi điếm canh theo chế độ tuần tra canh gác theo 

quy định Thông tư số 01/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp. Khi có báo động 
số 1 theo chỉ đạo của Tỉnh, tổ chức cắm vè điểm xung yếu (Kè Đại An). 

Từ báo động số 3 các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PTDS xã được 
phân công phụ trách các thôn có mặt trên đê thường trực tại các điếm gác nước, 
đặc biệt các trọng điểm xung yếu, các tuyến đê bối.

Huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để 
xử lý kịp thời các tình huống. 

* Tình huống xử lý kè Đại An: Khi lũ ngoài sông Hồng lên cao, có khả 
năng xuất hiện bão ảnh hưởng đến xã, phát hiện nhiều cung sạt nguy hiểm dài từ 
30-50m, khi cần biện pháp xử lý theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Trực tiếp chỉ 
đạo tại hiện trường đ/c Phạm Quang Tạo – Phó chủ tịch thường trực UBND xã – 
Phó trưởng ban  thường trực Ban chỉ huy PTDS xã. 

Nhân lực: Điều động nhân lực tổ chức thả rồng cần 60 người (lực lượng này 
huy động đội xung kích phòng, chống thiên tai xã); lực lượng đảm bảo an ninh trật 
tự do Đ/c trưởng công an xã đảm nhiệm. Bác sỹ, y tá thuốc chữa bệnh do trạm y tế 
Tân Thuận đảm nhiệm. 

Vật tư, phương tiện gồm: Đá hộc (bãi dự trữ), Đất dự trữ, Bao tải, bạt, tre, 
cây phi lao, máy phát điện, xe ô tô tải (UBND xã hợp đồng với đơn vị cung cấp, 
sẵn sàng huy động khi cần); xe thồ, xe kéo các loại (có phương án chi tiết kèm 
theo).

* Tình huống xử lý chống tràn đê bối Bách Thuận – Tân Lập: Khi lũ 
ngoài sông Hồng lên cao, có khả năng xuất hiện bão ảnh hưởng đến xã, phát 
hiện nhiều cung sạt nguy hiểm, nước lũ có khả năng tràn đê bối, khi cần biện 
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pháp xử lý theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường 
đ/c Nguyễn Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ huy PTDS xã. 

Nhân lực: Huy động Đội xung kích PCTT phối hợp cùng lực lượng dân 
quân tự vệ và đoàn viên thanh niên và đề nghị hỗ trợ lực lượng của Ban chỉ huy 
PTDS tỉnh, nhân dân các thôn Tăng Bổng, Trà Khê, Bách Tính, Liên Hồng, 
Thuận Nghiệp, Trung Hoà, Thượng Xuân ... tùy theo tình huống cụ thể. Chia 
thành các tổ: tổ vận chuyển vật tư, tổ đắp bao cát và tổ tuần tra bảo vệ sử dụng 
bao tải đất xếp thành hàng trên mặt đê (phía sát mép sông) để tạo thành tường 
chắn lũ (theo hướng dẫn của ngành chuyên môn, có phương án kèm theo).  

Nhân lực: Điều động nhân lực tối thiểu 600 người (lực lượng này huy 
động đội xung kích phòng, chống thiên tai xã bố trí 300 người, 300 người do lực 
lượng của Đoàn thanh niên và Hội nông dân, Hội phụ nữ các thôn huy động 
mang theo xe rùa, xe kéo, xẻng quốc, bao bì, …); Lực lượng đảm bảo an ninh 
trật tự do Đ/c lãnh đạo công an xã đảm nhiệm. Bác sỹ, y tá thuốc chữa bệnh do 
Trạm y tế  Tân Thuận đảm nhiệm. 

Vật tư, phương tiện gồm: Đất, cát dự trữ, bao tải, xe rùa, xe kéo, xẻng 
quốc, bạt, tre, cây phi lao, máy phát điện xe thồ, xe kéo các loại.

2. Phương án hộ đê
Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND, Ban chỉ huy Quân sự, Công 

an xã chịu trách nhiệm huy động vật tư, phương tiện theo hợp đồng.
Đối với nhân dân trong đê: Khi có ngập lụt xảy ra BCH PTDS xã có các 

biện pháp chống úng phối hợp với Xí nghiệp KTCTTL Vũ Thư thực hiện phòng, 
chống úng. Khi cần di dời nhà dân ra khỏi vùng bị ngập úng ưu tiên di dời người 
già, trẻ em và người khuyết tật đến các nhà cao tầng, các địa điểm theo phương án: 

Thôn Tăng Bổng, Trà Khê, Tân Đệ di dời nhà có khả năng bị ngập lụt đến 
khu vực Trường Tiểu học Tân Lập, trường Mầm Non Tân Lập, do Đồng chí 
Hoàng Văn Toàn, UVBTV Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng phối hợp với 
Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện.

Thôn Bách Tính, Liên Hồng, Thuận Nghiệp, Trung Hoà, Thượng Xuân di 
dời nhà có khả năng bị ngập lụt đến khu vực Trường mầm non Bách Thuận; 
Trường Tiểu học Bách Thuận, Trường trung học cơ sở Bách Thuận, Điểm Trạm 
Y tế Bách Thuận, Trụ sở Công an xã do Đồng chí Phạm Tiến Sỹ UVBTV Đảng 
ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã phối hợp với Công an xã thực hiện.

Thôn Đại An, Phù Sa di dời nhà bị ngập lụt đến Trường Tiểu học và 
THCS Tự Tân, Trường mầm non Tự Tân, Trạm Y tế xã, do đồng chí Trần Văn 
Cường UVBTV Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND xã phối hợp với Đoàn thanh niên xã 
thực hiện.

Sau khi nước rút:
- Nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, tuyên 

truyền để nhân dân hỗ trợ lẫn nhau để ổn định nơi ăn, ở, nước sạch và xử lý kịp 
thời vệ sinh môi trường chống ô nhiễm, dịch bệnh lây lan, chuẩn bị đầy đủ thuốc 
chữa bệnh cho vùng bị lụt.
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- Sớm ổn định trụ sở làm việc, chủ động tổ chức chỉ đạo tốt việc cứu trợ, 
tiếp nhận phân phối hàng cứu trợ.

- Ưu tiên khắc phục, tu sửa các lớp học cho học sinh để sớm ổn định việc 
học tập.

- Tính toán hợp lý việc bố trí cây trồng, phục hồi sản xuất sau khi bị lụt.
- Duy trì tốt việc đảm bảo an ninh trật tự trước, sau khi nước rút để nhân 

dân yên tâm ổn định đời sống.
3. Phương án phòng, chống úng
UBND xã phối hợp với Xí nghiệp KTCTTL Vũ Thư thực hiện công tác 

tiêu úng. Hợp tác xã nông nghiệp (chủ động xây dựng phương án phòng chống 
úng đến từng xứ đồng) kết hợp cùng các ngành chức năng của xã khảo sát toàn 
bộ hệ thống kênh trục, kênh dẫn. Huy động lực lượng vớt bèo và giải toả kịp 
thời đảm bảo thông thoáng hệ thống thuỷ lợi nội đồng. Khi điều kiện cho phép 
thì mở các cống thoát nước đệm đề phòng mưa úng gây ảnh hưởng đến sản xuất 
nông nghiệp. Đến thời điểm gieo mạ cấy phải thực hiện tốt phương châm “Tháo 
cạn lòng sông - tưới nông mặt ruộng”. 

3.1.Tiêu tự chảy (tiêu trọng lực)
Khi có dự báo về mưa lũ, bão phối hợp với Xí nghiệp KTCTTL chủ động 

tiêu bằng hệ thống kênh và các cống, tiêu tự chảy, biện pháp là mở đập  để tiêu 
nước theo kênh Kiến Giang thuộc hệ thống thủy lợi công ty Nam Thái Bình. 
Trường hợp mực nước sông Hồng thấp mở cống Tân Đệ tiêu tự chảy ra sông 
Hồng (đây là biện pháp hiệu quả nhất của vùng này).

Khi lượng mưa đến 100mm mà lúa mới cấy hoặc đến xấp xỉ 200mm mà 
nước trong kênh không thể tiêu tự chảy được khi đó có sự thống nhất của hệ 
thống sẽ tiêu úng bằng động lực. 

3.2 Tiêu động lực (vận hành trạm bơm)
Tùy tình hình thực tế sẽ vận hành linh hoạt các trạm bơm tiêu.

- Tiêu úng cục bộ: Tùy từng vùng ngập cục bộ cần khoanh, khép vùng cụ 
thể vận hành các trạm bơm Phù Sa, Kiều Mộc để tiêu úng cục bộ cho vùng. 

- Tiêu úng toàn vùng: Khi xảy ra mưa úng, ngập cần phải tiêu úng toàn 
vùng thì phải đóng đập khoanh, khép kín vùng. Bơm tiêu úng toàn vùng bằng 
cách vận hành đồng loạt các trạm bơm chống úng: Phù Sa, Kiều Mộc. 

3.3 Tiêu kết hợp: Khi điều kiện cho phép và cần ứng cứu cấp bách thì kết 
hợp cả tiêu động lực và trọng lực.

4. Phương án ứng phó với rét đậm, rét hại
a) Kịch bản: Dự báo trên địa bàn xãnhiệt độ không khí trung bình ngày từ trên 

80C đến 130C, kéo dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày; nhiệt độ không khí trung bình 
ngày từ 80C trở xuống, kéo dài từ 3 ngày đến 5 ngày (Rủi ro thiên tai cấp độ 1); 

Biện pháp ứng phó: Theo dõi sát thông tin về diễn biến của rét hại để ban 
hành văn bản chỉ đạo, điều hành; chú trọng biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng 
bệnh cho nhân dân đặc biệt là cho đối tượng dễ bị tổn thương; triển khai các 
phương án chống rét hại cho sản xuất nông nghiệp.



10

b) Kịch bản: Dự báo trên địa bàn xã nhiệt độ trung bình ngày từ trên 80C đến 
130C, kéo dài trên 10 ngày; nhiệt độ trung bình ngày từ 80C trở xuống kéo dài từ 5 
ngày đến 10 ngày (Rủi ro thiên tai cấp 2).

Biện pháp ứng phó: Tập trung thực hiện các công tác sau:
- Theo dõi sát diễn biến của rét hại để kịp thời thông tin, cảnh báo; ban 

hành hành văn bản, Công điện để chỉ đạo, điều hành.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, đặc biệt là đối tượng dễ tổn 

thương (người già, trẻ em, người khuyết tật); khuyến cáo người dân không đốt 
than trong nhà sưởi ấm để tránh xảy ra tai nạn, hạn chế đi ra ngoài, giữ ấm cơ 
thể; sử dụng các thiết bị sưởi ấm để đảm bảo sức khỏe. Chủ động cho học sinh 
mầm non, tiểu học nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. 

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật 
nuôi, thủy, hải sản; chủ động thu hoạch sớm sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ 
theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

- Thực hiện công tác thống kê, hỗ trợ thiệt hại theo quy định; khẩn trương 
tổ chức khôi phục sản xuất kinh doanh góp phần ổn định đời sống nhân dân.

c) Kịch bản: Dự báo trên địa bàn xã nhiệt độ trung bình ngày từ 80C trở 
xuống kéo dài trên 10 ngày (Rủi ro thiên tai cấp 3).

Biện pháp ứng phó: Tiếp tục triển khai các công tác ở Kịch bản 2 và tập 
trung thực hiện thêm các công tác sau:

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống rét để đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho người dân; khuyến cáo người dân không ra ngoài; chủ động cho 
học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo sức khỏe; tập trung chăm sóc sức khỏe 
cho các đối tượng dễ bị tổn thương; đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho sản xuất nông nghiệp để 
giảm thiểu tối đa thiệt hại.

- Triển khai công tác cứu trợ, hỗ trợ đối với các khu vực vùng sâu, vùng 
xa, khu vực bị chia cắt.

- Thực hiện công tác thống kê, hỗ trợ thiệt hại theo quy định; khẩn trương 
tổ chức khôi phục sản xuất kinh doanh góp phần ổn định đời sống nhân dân.

5. Phương án ứng phó với giông, lốc, sét, mưa đá
Biện pháp ứng phó: Tập trung thực hiện các công tác sau:
+ Tập trung theo dõi sát thông tin về diễn biến của dông, lốc, sét, mưa đá 

để ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các biện pháp bảo đảm an toàn tính 
mạng của người dân, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp.

+ Triển khai công tác sơ tán, cứu hộ, cứu nạn người dân, nhà cửa bị sập do 
dông, lốc, sét gây ra; hỗ trợ nhà ở tạm cho các hộ dân bị mất nhà ở.

+ Tổ chức công tác dọn dẹp, vệ sinh môi trường.
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+ Thực hiện công tác thông kê, tổng hợp, hỗ trợ thiệt hại theo quy định.
    V. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị

1. Phòng Kinh tế
- Là Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai đặt tại tầng 2 trụ sở 

UBND xã Tân Thuận, trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ huy 
PTDS xã chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai; tổ chức thường trực, kiểm tra 
việc thực hiện các phương án, kế hoạch PCTT và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo, tổ 
chức theo dõi, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai cho các 
thôn, các đơn vị và Nhân dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó, giảm 
thiểu thiệt hại. 

- Chủ trì tham mưu UBND xã huy động nhân lực, vật lực, phương tiện tại 
địa phương theo phương châm “Bốn tại chỗ”  và chỉ đạo xử lý, ứng cứu các sự 
cố do thiên tai xảy ra. Hợp đồng nguyên tắc mua 300 m3 cát, 1.000 m2 bạt, tre 
đánh dấu 1.000 cây với đơn vị cung ứng; phối hợp với các thôn lựa chọn vị trí 
cần lấy đất dự trữ và hợp đồng với các hộ gia đình 6.000 m3 đất khi có lũ lấy đất 
để hộ đê. Thành lập kiểm tra việc chuẩn bị về vật tư, phương tiện, nhân lực để 
sẵn sàng ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra theo phương châm “4 
tại chỗ của các đơn vị, các thôn.

- Tham mưu khắc phục thiệt hại công trình đê điều, công trình thuỷ lợi, 
công trình giao thông, cây trồng, vật nuôi, gia trại, trang trại, thuỷ sản, phục hồi 
sản xuất, phòng bệnh, dập dịch cho con vật nuôi để ổn định dân sinh, kinh tế xã 
hội. Dự phòng giống cây trồng, tham mưu giống cây trồng phù hợp với từng giai 
đoạn để thay thế cây bị thiệt hại.

- Chuẩn bị các phương án giải toả giao thông phục vụ phòng, chống thiên 
tai, xây dựng phương án đảm bảo giao thông khi bão đổ bộ; khi vỡ đê xảy ra. 
Chuẩn bị xe cơ giới hộ đê, phục vụ phòng chống lũ, bão để giảm thiểu thiệt hại 
do lũ, bão gây ra.

- Chỉ đạo công tác giải tỏa vật cản dòng chảy, công tác tiêu úng; phối hợp 
với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Vũ Thư vận hành trạm bơm Phù Sa 
tiêu úng khi cần thiết.

- Kiểm tra các đơn vị có công trình đang thi công để có phương án bảo vệ 
trong mùa mưa bão, các tuyến đường đang thi công phải có phương án giao 
thông đảm bảo thông suốt.

- Phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với công trình 
xuống cấp không đảm bảo chống bão.

- Tham mưu khắc phục hậu quả về ô nhiễm môi trường do lụt bão gây ra. 
- Tham mưu cấp kinh phí kịp thời cho công tác phòng, chống thiên tai và 

chuẩn bị kinh phí dự phòng cho phòng, chống thiên tai, đáp ứng yêu cầu cứu trợ 
nhân dân vùng bị ngập lụt. Đảm bảo tốt các điều kiện hậu cần phục vụ công tác 
phòng chống thiên tai.

- Tổng hợp thiệt hại về: giao thông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
thương nghiệp, điện lực, xây dựng, dịch vụ, các công sở, trụ sở, và các thiệt hại 
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khác thuộc lĩnh vực quản lý. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã tổng 
hợp thiệt hại do các phòng, ngành, đơn vị báo cáo. 

2. Phòng Văn hóa – Xã hội
- Tuyên truyền sâu rộng công tác phòng, chống thiên tai để mọi người chủ 

động chuẩn bị phòng, chống. Thông tin nhanh chóng, kịp thời và rộng khắp tin 
bão, lũ trên hệ thống phát thanh của xã, thông tin lưu động để nhân dân biết chủ 
động đối phó.

- Chỉ đạo các trường xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tổ chức 
thường trực trong mùa lụt, bão. Trọng tâm của mùa lụt, bão trùng với thời gian 
nghỉ hè do vậy chỉ đạo các nhà trường phải kiểm tra lại tất cả các phòng, lớp 
họp; tổ chức chằng chống cửa phòng học, mái tôn, mái ngói khi có tin bão đổ bộ 
vào Hưng Yên. Kiểm tra kỹ từng phòng, lớp học, nếu không đảm bảo an toàn 
cho học sinh trong mùa lụt, bão phải xây dựng kế hoạch đề xuất tu sửa. Chuẩn bị 
vật tư, thiết bị trường học phục vụ giảng dạy, học tập, khi cần thiết cứu trợ cho 
học sinh vùng bị thiệt hại. Tham mưu đề xuất cho học sinh nghỉ học hoặc có 
phương án bảo đảm an toàn cho học sinh khi có lụt, bão.

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo các cơ sở văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo 
lập phương án phòng, chống thiên tai, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho 
người, tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị.

- Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo và hướng dẫn việc phân phối hàng 
cứu trợ từ các nguồn đúng đối tượng nhằm ổn định đời sống nhân dân, ưu tiên 
các đối tượng chính sách và các hộ nghèo.

- Tổng hợp thiệt hại về bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền thanh, 
cơ sở vật chất khu di tíchh; số phòng học bị đổ, bị tốc mái, tường dậu, bàn ghế, 
cây cối, phương tiện, số học sinh phải nghỉ học; con người (danh sách người 
chết, người bị thương, người mất tích), hộ có nhà đổ, nhà tốc mái, tường dậu đổ; 
hộ cần cứu trợ và những thiệt hại khác thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

3. Văn phòng HĐND và UBND xã
- Chuẩn bị phương tiện phục vụ công tác kiểm tra phòng, chống thiên tai 

của Ban chỉ huy PTDS. Chủ trì ký hợp đồng nguyên tắc thuê 10 máy phát điện, 
10 xe ô tô tải, 5 máy múc phục vụ phòng chống thiên tai, tổng hợp mọi tình hình 
diễn biến tham mưu UBND xã có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Đảm bảo tốt các điều kiện hậu cần, ánh sáng phục vụ phòng, chống thiên 
tai, phối hợp ban hành các công điện, tài liệu để Ban chỉ huy PTDS xã chỉ đạo 
kịp thời. 

- Hướng dẫn các phòng, ban có biện pháp bảo quản, lưu trữ tài liệu, tránh 
tình trạng bị thất lạc, mất, hỏng tài liệu lưu trữ.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế tổng hợp thiệt hại do các phòng, ngành, đơn 
vị báo cáo. 

4. Ban chỉ huy Quân sự xã
- Xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng lực lượng, phương tiện và tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, công tác sơ tán dân ứng phó với thiên 
tai xảy ra trên địa bàn xã; thực hiện tập huấn các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu 
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nạn; chịu trách nhiệm đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn của ngành. Hợp đồng nguyên tắc thuê 3 xuồng máy, 2 loa cầm tay phục vụ 
kiểm tra khi đê bối bị tràn, vỡ đê và các phương tiện khác.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; điều động, phụ 
trách lực lượng vũ trang, lực lượng dự bị động viên tham gia lực lượng cơ động 
làm nhiệm vụ cứu hộ đê, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị 
lực lượng tham gia sơ tán dân, di dân, giải toả vật cản trên đường giao thông. 

- Chuẩn bị lực lượng, lập danh sách cụ thể lực lương tham gia phòng 
chống thiên tai gửi về Phòng Kinh tế; đề nghị tăng cường, huy động lực lượng, 
phương tiện ứng cứu của tỉnh; trực tiếp đối phó với lũ, bão vừa tham gia cứu hộ, 
cứu nạn và khắc phục hậu quả cho các vùng bị thiên tai. 

5. Công an xã
 Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức lực 

lượng ứng cứu và bảo vệ an ninh cho các điểm phải ứng cứu. Lập danh sách cụ 
thể lực lương tham gia phòng chống thiên tai gửi về Phòng Kinh tế.

- Thực hiện việc huy động 3 loa cầm tay, vật tư phương tiện, lực lượng 
công an, công an viên tham gia sơ tán dân, di dân, cứu hộ, cứu nạn, giải toả vật 
cản trên đường giao thông và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Có phương án bảo đảm giao thông thông suốt, liên tục trên địa bàn xã; 
thông báo cho các chủ phương tiện tạm dừng hoạt động trên sông, neo đậu tàu 
thuyền khi có thiên tai xảy ra

- Tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
6.  Trạm y tế xã
- Chuẩn bị cơ sở, vật chất; sơ tán bệnh nhân đến nơi an toàn khi có bão, lũ 

xảy ra, chuẩn bị và kiểm tra cơ số thuốc cấp cứu, chữa bệnh, phòng dịch trước 
bão, lụt và sau bão, lụt theo phương án kế hoạch của ngành Y tế.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, làm sạch môi trường khi có 
bão, lụt xẩy ra. Tổ chức lực lượng cơ động thường trực khi cần thiết điều động 
cứu chữa người bệnh kịp thời.

- Tổng hợp thiệt hại danh sách người bị thương, bị chết được chuyển đến 
các cơ sở y tế, tình hình điều trị chấn thương.

7. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
- Phối hợp với Phòng Văn hoá – Xã hội thường xuyên cập nhật tình hình 

thời tiết, tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế cử cán bộ, viên chức trực tiếp tham gia vào 

các nhiệm vụ phòng, chống khi thiên tai xảy ra và hướng dẫn các biện pháp khắc 
phục hậu quả (về cây trồng, vật nuôi) sau thiên tai để ổn định sản xuất. Hướng 
dẫn các tổ chức cá nhân thu gom, phân loại, xử lý rác thải, tiêu độc khử trùng 
môi trường trong và sau khi thiên tai xảy ra.

- Tham gia thống kê, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
8. Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã
- Tổ chức tuyên truyền vận động, giáo dục hội viên, đoàn viên và nhân 

dân về công tác phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo các cấp hội phát huy vai trò của 
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tổ chức hội, phối hợp với các ngành, chính quyền các địa phương trong công tác 
phòng, chống thiên tai góp phần giảm nhẹ các tác động của thiên tai; lồng ghép 
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông 
dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên về phòng, chống và khắc phục thiên 
tai trong các chương trình của hội; các cấp hội giúp đỡ lẫn nhau trong việc khắc 
phục hậu quả thiên tai để mọi người nhanh chóng ổn định đời sống ngay từ gia 
đình, thôn xóm, cộng đồng, đặc biệt là chăm sóc người già, trẻ em, người khuyết 
tật…và công tác khắc phục để bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch 
bệnh, khôi phục sản xuất.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên huy động lực lượng cừ sách, xung kích, lực 
lượng tiếp viện phục vụ phòng chống thiên tai. Lập danh sách cụ thể tối thiểu 
120 người tham gia phòng chống thiên tai gửi về Phòng Kinh tế.

- Thực hiện công tác hỗ trợ, kêu gọi các tổ chức từ thiện trong nước, quốc 
tế giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và 
phân phối kịp thời, đúng đối tượng các khoản cứu trợ cho tổ chức, cá nhân nơi 
bị thiệt hại.

 9. Các Hợp tác xã nông nghiệp Tự Tân, Tân Lập, Bách Thuận tham 
mưu phòng úng, chống úng nội đồng; xây dựng và thực hiện phương án phòng 
úng, chống úng; thực hiện giải toả dòng chảy. Phối hợp với các thôn tổng hợp 
thiệt hại lĩnh vực nông nghiệp tổng hợp thiệt hại: về thuỷ lợi, cây trồng, vật 
nuôi, diện tích chuồng trại bị đổ, bị tốc mái, tường dậu khu gia trại, trang trại bị 
đổ, diện tích thuỷ sản bị tràn bờ, vỡ bờ.

10. Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc xã: theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo làm tốt công tác phòng, tránh, 
ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi của đơn vị mình quản lý; 
đồng thời, có phương án, kế hoạch chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện cần 
thiết để tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ 
đạo của Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã.

11. Các cơ sở thôn
 Chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn ở thôn mình; chủ động triển khai việc thực hiện các phương án, kế 
hoạch PCTT; nắm tình hình, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, có hiệu 
quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn với mục tiêu đảm bảo an 
toàn tính mạng của Nhân dân lên trên hết. Tổ chức việc chuẩn bị nhân lực, vật 
tư, phương tiện theo kế hoạch xã giao. Thống kê, tuyên truyền, tổ chức di dời 
người dân sống ở những nhà yếu không đảm bảo an toàn chống bão sang các 
nhà lân cận tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ vào địa bàn. Tuyên truyền nhân 
dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra. 
Hướng dẫn nhân dân thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra thiên tai để 
giảm nhẹ thiệt hại, thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thôn, nhanh 
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chóng phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; sớm ổn định 
đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn; chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, 
phương tiện, nhân lực, hậu cần trong phòng, chống thiên tai. Thường xuyên 
tuyên truyền, phát hiện và báo cáo kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi 
phạm Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Thủy lợi để nhân dân hiểu 
và chấp hành các quy định pháp luật. Lập danh sách theo phụ lục kèm theo gửi 
về Phòng Kinh tế trước ngày 21/5/2026.

Ngoài nhiệm vụ trên, các đồng chí trưởng phòng, thủ trưởng các đơn vị, 
các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn còn thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do 
UBND xã, Trưởng ban Ban Chỉ huy PTDS xã phân công.

     VI. Tổ chức thực hiện
- Các phòng, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 

thực hiện, chỉ đạo, triển khai cụ thể cho từng đơn vị trong ngành để tổ chức thực 
hiện; kiểm tra, bổ khuyết kịp thời công tác chuẩn bị của từng đơn vị. 

- Các đồng chí trong Ban chỉ huy PTDS và tìm kiếm cứu nạn xã đã được 
phân công, căn cứ vào chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao và chức năng nhiệm vụ của 
mình khẩn trương triển khai tới cơ sở, hội viên, nhân dân...để làm tốt công tác 
phòng, chống thiên tai.

- Thời gian các cơ quan, đơn vị, cơ sở thôn gửi danh sách các lực lượng 
tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các hợp đồng 
nguyên tắc mua vật tư về Phòng Kinh tế chậm nhất ngày 20/5/2026. Giao Phòng 
Kinh tế tổng hợp báo cáo UBND xã.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc, phát sinh, các ngành, 
các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ban chỉ huy PTDS xã (qua phòng Kinh tế) để tổng 
hợp, tháo gỡ./.

Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
-  TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ban chỉ huy PTDS xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Tạo
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PHỤ LỤC GIAO VẬT TƯ, NHÂN LỰC, PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, 
CHỐNG THIÊN TAI CÁC THÔN NĂM 2026

Kèm theo Phương án số        /PA-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Tân Thuận

Lực lượng hộ đê (người) Vật tư chủ yếu

STT Thôn Cừ 
sách

Canh
coi

Giải 
toả

Bao bì
(cái)

Đất dự 
trữ 

(m3)

Rào tre, 
bó cành 

cây
(bã)

Quốc, 
xẻng, xe 
thồ, xe 

rùa (xe)

Rơm 
rạ

1 Thượng  Xuân 7 20 2 800 600 300 80  

2 Liên Hồng 7 20 2 800 600 300 80  

3 Trung Hòa 7 20 2 800 600 300 80  

4 Chiến Thắng   2 800     

5 Bình Minh   2 800     

6 Toàn Thắng   2 800     

7 Bách Tính 7 20 2 800 600 300 90  

8 Tiền Phong   2 800     

9 Thuận Nghiệp 7 20 2 800 600 300 80  

10 Tăng Bổng 7 15 2 800 500 300 80 30

11 Trà Khê 7 15 2 800 500 300 80 30

12 Bổng Điền Bắc 7 15 2 800 500 300 80 30

13 Bổng Điền Nam 7 15 2 800 500 300 80 30

14 Tân Đệ   2 800    30

15 Việt Phong   2 800    30

16 Đại An 7 12 2 800 500 300 85 50

17 Phï Sa 7 12 2 800 500 300 85 50

18 Phú Lễ   2 800    50

19 Kiều Mộc   2 800    50

20 Bắc Sơn   2 800    50

21 Đông An   2 800    50

22 Nam Long   2 800    50

23 Phú Lễ Thượng   2 800    50

24 Phú Lễ 1   2 800    50

 Tổng 77 184 48 19200 6000 3300 900 630
Ghi chú: Các lực lượng, vật tư giao cho các thôn theo chỉ tiêu trên, UBND xã yêu cầu các đ/c lập 
danh sách cụ thể về con người, hộ gia đình cần huy động các vật tư của nhân dân trong thôn phục 
vụ công tác phòng chống thiên tai. Đối với đất dự trữ, các đ/c trưởng thôn lựa chọn các hộ có đất 
sản xuất nông nghiệp thuận lợi cho việc lấy đất chống lũ, Phòng Kinh tế hợp đồng nguyên tắc với 
chủ hộ có đất khi cần đưa vào sử dụng đất phục vụ chống lũ.



 DANH SÁCH 
Các hộ gia đình cần di dân  tránh bão lũ thôn….........................

Kèm theo Phương án số        /PA-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Tân Thuận
         

STT Họ tên chủ hộ

Số người 
sản xuất 

định 
canh 

ngoài bãi

Số người 
sản xuất 

định canh 
phía trong 

ven đê

Số người ở 
trong nhà 

cấp 4 không 
an toàn khi 

có lũ bão

Số người 
ở trong 

nhà tầng 
xuống 

cấp

Địa điểm dự kiến chuyển 
đến có nhà kiên cố

Phương tiện 
di chuyển

Ghi 
chú

1         
2         
3         
         
         
         
         
         
         
         
 Tổng        

TRƯỞNG THÔN 
(ký và ghi họ tên)
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DANH SÁCH 

Các hộ chăn nuôi có chuồng trại xuống cấp không đảm bảo an toàn chống bão thôn….........................

Kèm theo Phương án số        /PA-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Tân Thuận
         

Số lượng con vật nuôi Ghi chú
STT Họ tên chủ hộ chăn nuôi Diện tích chuồng 

trại xuống cấp
Lợn Gia cầm Vịt Trâu, bò Con khác  

1         

2         

         

         

         

         

         

         

         

 Tổng        
TRƯỞNG THÔN 
(ký và ghi họ tên)



 DANH SÁCH 
Lực lượng cừ sách, canh coi, giải toả thôn….........................

Kèm theo Phương án số        /PA-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Tân Thuận

    

STT Họ tên Năm sinh Ghi chú

I Cừ sách   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

II Giải toả   

1    

2    

III Canh coi   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 Tổng   
TRƯỞNG THÔN 
(ký và ghi họ tên)
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 DANH SÁCH 
Các hộ cần di dân  tránh bão lũ thôn….........................

Kèm theo Phương án số        /PA-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Tân Thuận

       

STT Họ tên chủ hộ

Số người ở 
trong nhà 

cấp 4 không 
an toàn khi 

có lũ bão

Số người ở 
trong nhà 

tầng 
xuống cấp

Địa điểm 
dự kiến 
chuyển 

đến

Phương 
tiện di 
chuyển

Ghi 
chú

1       
2       
3       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
 Tổng      

TRƯỞNG THÔN 
(ký và ghi họ tên)
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 DANH SÁCH 
Các hộ cần di dân  tránh bão lũ thôn….........................

Kèm theo Phương án số        /PA-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Tân Thuận

         

STT Họ tên chủ hộ

Số 
người 

sản 
xuất 
định 
canh 
ngoài 
bãi

Số 
người 

sản 
xuất 
định 
canh 
phía 
trong 
ven đê

Số 
người 

ở 
trong 
nhà 

cấp 4 
không 

an 
toàn 

khi có 
lũ bão

Số 
người 

ở 
trong 
nhà 
tầng 

xuống 
cấp

Địa 
điểm 
dự 

kiến 
chuyển 

đến

Phương 
tiện di 
chuyển

Ghi 
chú

1         

2         

3         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Tổng        

TRƯỞNG THÔN 
(ký và ghi họ tên)
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